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Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 1

I/- Kiểm tra kỹ năng đọc thành tiếng: 10 điểm

1. Đọc thành tiếng (5 điểm)

Cho học sinh chọn và đọc 1 đoạn (đọc 2 phút) của các bài tập đọc sau:
1. Sông Hương.
Sông Hương là một bức tranh phong cảnh gồm nhiều đoạn mà mỗi đoạn đều có vẻ đẹp riêng của nó. Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau: màu xanh thẳm của da trời, màu xanh biếc của cây lá.
2. Quả tim khỉ.
Một hôm, Cá Sấu mời Khỉ đến chơi nhà. Khỉ nhận lời, ngồi lên lưng Cá Sấu. Bơi đã xa bờ, Cá Sấu mới bảo:
- Vua của chúng tôi ốm nặng, phải ăn một quả tim Khỉ mới khỏi. Tôi cần quả tim của bạn.
Khỉ nghe vậy hết sức hoảng sợ.

-------------------------------------------------------------------------------------

2. Trả lời câu hỏi (5  điểm)

Đọc thầm bài Sông Hương trang 72 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1
Tìm những từ chỉ các màu xanh khác nhau của sông Hương.
A.  màu hồng, màu vàng, màu xanh

B. Màu tím, màu xanh da trời, màu xanh biếc

C. Xanh thẳm, xanh biếc, xanh non.
Câu 2
Vào mùa hè và vào những đêm trăng, sông Hương đổi màu như thế nào?
A. Vào mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.

B. Vào mùa hè, sông Hương chuyển màu rực rỡ hơn

B. Vào mùa hè, sông Hương đẹp hơn.

II. KIỂM TRA VIẾT (10 ĐIỂM)
I- Chính tả (5 điểm)
1- Bài viết (4 điểm): GV đọc cho HS nghe, viết bài “Xuân về ”.

Thời gian 15 phút
Xuân về
Thế là mùa xuân mong ước đã đến! Đầu tiên, từ trong vườn, mùi hoa hồng, hoa huệ thơm nức. Trong không khí không còn ngửi thấy hơi nước lạnh lẽo mà đầy hương thơm và ánh sáng mặt trời. Cây hồng bì đã cởi bỏ hết những cái áo lá già đen thủi. Các cành cây đều lấm tấm mầm xanh.

2- Bài tập (1 điểm): Điền vào chỗ trống:  ch hay tr? (Thời gian làm bài 5 phút)
đánh....ống   ,  .....ống gậy                            .....èo bẻo     ,    leo .....èo

II. Tập làm văn (5 điểm): (Thời gian làm bài 25 phút)
 Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) kể về một con vật mà em yêu thích.
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I. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: (6 điểm)
               2. Đọc thầm bài “Cò và Cuốc” (TV 2 tập II- Trang 37) và làm bài tập (4 điểm)

               Dựa vào nội dung bài đọc đánh dấu chéo(x) vào ô trống đặt trước các câu trả lời đúng:
1. Thấy cò lội ruộng Cuốc hỏi thế nào?

     Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao?

       Chị bắt tép để ăn à?

       Chị bắt tép có vất vả lắm không?
2. Vì sao Cuốc lại hỏi như vậy?

         Vì Cuốc nghĩ: Cò phải lội ruộng để kiếm ăn. 

         Vì Cuốc nghĩ rằng: áo Cò trắng phau, cò thường bay dập dờn như múa trên                   trời xanh, không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này. 

         Vì Cuốc nghĩ: Cò lội ruộng để dạo chơi.
3. Câu chuyện muốn khuyên ta điều gì?

          Không cần lao động vì sợ bẩn. 

               Phải lao động vất vả mới có lúc thảnh thơi, sung sướng. 

                    Không cần lao động vì lao động vất vả, khó khăn.

4. Từ nào trái nghĩa với từ lười biếng?


       Lười nhác


       Nhanh nhẹn 


       Chăm chỉ

B. Kiểm tra viết (10 điểm)

1. Chính tả (5 điểm)

Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống để tạo từ:
a) … số, cửa …., … giun, … lồng. (sổ, xố)
b) sản …., …. cơm, năng…, ….kho. (suất, xuất)

c,… vào,… thịt, đi…, … sư, tham…, … bò. (da, gia, ra)
d) … thư,… cá, con …, … thịt, … mắt, … điệp. (dán, gián, rán)

e,  … thấp, núi …, quả …, hươu … cổ. (cao, cau).
2.  Tập làm văn (5 điểm)
Hãy viết 4 đến 5 câu kể về mẹ của em theo các câu hỏi gợi ý sau.

1. Mẹ em làm nghề gì?

2. Hàng ngày mẹ em thường làm những việc gì?

3. Những việc đó có ích lợi như thế nào?

